ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: NHẬP MÔN KỸ THUẬT 
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3(2,1,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 30 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của học phần	
 	Học phần trang bị cho người học các kiến thức về thực hành kỹ thuật cho việc chế tạo sản phẩm, thiết lập quy trình và xây dựng hệ thống, giới thiệu các kỹ năng cá nhân và giao tiếp cần thiết.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
 	Nội dung của học phần nhằm truyền đạt các kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật, các bước đầu tiên chuẩn bị cho một sự nghiệp thành công của sinh viên là học tập hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm tốt, kỹ năng giao tiếp kỹ thuật tốt và một yêu cầu quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp là ngoài có tài cần phải có đức.  
9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết kiến thức về lịch sử phát triển kỹ thuật 
	

	L.O.2
	Có hiểu biết về phương pháp học tập hiệu quả, lập kế hoạch cho dự án.
	

	
	L.O.2.1 – Hiểu biết được các phương pháp học tập hiệu quả. L.O.2.2 – Biết tạo động lực học tập và hiểu rõ các lời khuyên.
L.O.2.3 – Nắm được các bước lập kế hoạch cho dự án, công cụ lập kế hoạch dự án.
	

	L.O.3
	Có hiểu biết kiến thức về thiết kế kỹ thuật, những cơ sở của kỹ thuật. 
	

	
	L.O.3.1 - Biết được định nghĩa thiết kế kỹ thuật, quá trình thiết kế  
L.O.3.2 - Nắm được vấn đề cơ bản của cơ sở kỹ thuật

	

	L.O.4
	Có hiểu biết kiến thức về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. 
	

	
	L.O.4.1 - Nắm được các kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp đánh giá.
L.O.4.2 - Nắm được kỹ năng giải quyết vấn đề, phương pháp đánh giá. 
	

	L.O.5
	Có hiểu biết kiến thức về giao tiếp kỹ thuật
	

	
	L.O.5.1 - 
[bookmark: _GoBack]L.O.5.2 - 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính
	Tài liệu Nhập môn kỹ thuật, Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh, 2017.
   Tài liệu tham khảo
 	[1]. Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Minh Hà. Nhập môn về kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM. 	
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Bài 1: Mở đầu về kỹ thuật
1.1 Lịch sử của kỹ thuật
1.2 Các ngành kỹ thuật
1.3 Kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa 
	L.O.1 - Có hiểu biết kiến thức về lịch sử phát triển kỹ thuật
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Mở đầu về kỹ thuật
+ Sinh viên:
- Hiểu rõ sự phát triển của kỹ thuật 
- Hiểu rõ các ngành kỹ thuật
- Nắm được bối cảnh toàn cầu hóa
+ Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo.
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	Bài 2: Học tập hiệu quả
2.1 Học tập ở cao đẳng
2.2 Các phương pháp học tập hiệu quả
2.3 Phương pháp thi hiệu quả
2.4 Tạo động lực học tập
2.5 Một số lời khuyên


	L.O.2.1 – Hiểu biết được các phương pháp học tập hiệu quả. 
L.O.2.2 – Biết tạo động lực học tập và hiểu rõ các lời khuyên.











	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Học tập ở cao đẳng 
- Đưa ra Các phương pháp học tập hiệu quả
- Nêu Một số lời khuyên
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức bài học trước
- Hiểu rõ Các phương pháp học tập hiệu quả, Phương pháp thi hiệu quả
+ Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo.
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	Bài 3: Quản lý dự án
3.1 Những khái niệm cơ bản
3.2 Các bước lập kế hoạch cho dự án
3.3 Công cụ lập kế hoạch dự án
3.4 Những điểm cần chú ý
	L.O.2.3 – Nắm được các bước lập kế hoạch cho dự án, công cụ lập kế hoạch dự án.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Quản lý dự án
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Hiểu rõ Quản lý dự án
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo.
	Bài tập đánh giá trên lớp 1



	4,5
	Bài 4: Thiết kế kỹ thuật
4.1 Định nghĩa thiết kế kỹ thuật
4.2 Quá trình thiết kế
4.3 Ví dụ áp dụng

	L.O.3.1 - Biết được định nghĩa thiết kế kỹ thuật, quá trình thiết kế  

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Thiết kế kỹ thuật
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững Định nghĩa thiết kế kỹ thuật
- Phân tích Quá trình thiết kế
- Hiểu rõ Quá trình thiết kế
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Bài tập đánh giá trên lớp 2,3
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	Bài 5: Những cơ sở của kỹ thuật
5.1 Đơn vị đo lường
5.2 Chuyển đổi đơn vị
5.3 Một số vấn đề cơ bản của toán học
5.4 Những cơ sở kỹ thuật
	L.O.3.2 - Nắm được vấn đề cơ bản của cơ sở kỹ thuật

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Những cơ sở của kỹ thuật
- Đưa ra Đơn vị đo lường
Và cách Chuyển đổi đơn vị
+ Sinh viên:
- Nắm vững Đơn vị đo lường, Và cách Chuyển đổi đơn vị
- Hiểu rõ Những cơ sở kỹ thuật 
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
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	Bài 6: Kỹ năng làm việc nhóm
6.1 Sự cần thiết
6.2 Những yêu cầu để nhóm hoạt động hiệu quả
6.3 Các giai đoạn phát triển của nhóm
6.4 Các mô hình tổ chức nhóm
6.5 Các mô hình ra quyết định trong hoạt động nhóm
6.6 Vai trò của thành viên trong nhóm
6.7 Yêu cầu đối với nhóm trưởng
6.8 Các phong cách lãnh đạo
6.9 Phương pháp đánh giá hoạt động nhóm
	L.O.4.1 - Nắm được các kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp đánh giá.




	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Kỹ năng làm việc nhóm 
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững Kỹ năng làm việc nhóm 
- Hiểu rõ Những yêu cầu để nhóm hoạt động hiệu quả
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo

	Bài tập đánh giá trên lớp 4,5







	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ

	9,10











	Bài 7: Kỹ năng giải quyết vấn đề
7.1 Khái niệm
7.2 Quy trình và các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề
7.3 Giải quyết vấn đề sáng tạo
7.4 Kỹ thuật, công cụ và phương pháp giải quyết vấn đề

	L.O.4.2 - Nắm được kỹ năng giải quyết vấn đề, phương pháp đánh giá.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp 
- Hiểu rõ khái niệm, quy trình và cách giải quyết vấn đề
- Làm bài tập
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 6,7
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	Bài 8: Giao tiếp kỹ thuật 
8.1 Mở đầu
8.2 Biên soạn tài liệu kỹ thuật
8.3 Phân tích đối tượng giao tiếp và mục đích
8.4 Tổ chức thông tin
8.5 Viết kỹ thuật
8.6 Giao tiếp bằng lời nói
8.7 Giao tiếp đồ họa kỹ thuật
	
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Giao tiếp kỹ thuật
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững kỹ năng giao tiếp
- Hiểu rõ Giao tiếp kỹ thuật 
- Làm bài tập
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 8,9,10



	14,15







	Bài 9: Đạo đức nghề nghiệp
9.1 Các khái niệm
9.2 Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
9.3 Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cơ bản của cử nhân
9.4 Các ví dụ liên quan

	
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Đạo đức nghề nghiệp
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững Các khái niệm
- Hiểu rõ Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 
- Làm bài tập
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 11,12














15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Chung Trần Thế Vinh

	Bộ môn
	Cơ điện – Cơ điện tử

	Khoa
	Công nghệ Cơ khí

	Email
	chungvinh1981@gmail.com

	Điện thoại
	0908686554


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương

